
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký phương tiện lần 

đầu đối với phương tiện 

chưa khai thác trên đường 

thủy nội địa 

03 (ba) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định và tổ chức, cá 

nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính 

(nếu có). 

Trung tâm Quản lý 

Đường thủy, địa chỉ: 

314 Cô Bắc, phường 

Cô Giang, Quận 1 

70.000 đồng/giấy - Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban hành Quy định về đăng 

ký phương tiện thủy nội địa. 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường 

sắt. 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư quy định 

về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa và quy định thi, kiểm 

tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi 

giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy nội 

địa. 

2 Đăng ký phương tiện lần 

đầu đối với phương tiện 

đang khai thác trên đường 

thủy nội địa  

03 (ba) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định và tổ chức, cá 

nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính 

(nếu có). 

Trung tâm Quản lý 

Đường thủy, địa chỉ: 

314 Cô Bắc, phường 

Cô Giang, Quận 1 

70.000 đồng/giấy 

3 Đăng ký lại phương tiện 

trong trường hợp chuyển 

từ cơ quan đăng ký khác 

sang cơ quan đăng ký 

phương tiện thủy nội địa  

03 (ba) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định và tổ chức, cá 

nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính 

(nếu có). 

Trung tâm Quản lý 

Đường thủy, địa chỉ: 

314 Cô Bắc, phường 

Cô Giang, Quận 1 

70.000 đồng/giấy 

4 Đăng ký lại phương tiện 

trong trường hợp phương 

03 (ba) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

Trung tâm Quản lý 

Đường thủy, địa chỉ: 

70.000 đồng/giấy 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tiện thay đổi tên, tính năng 

kỹ thuật  

định và tổ chức, cá 

nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính 

(nếu có). 

314 Cô Bắc, phường 

Cô Giang, Quận 1 

- Quyết định 120/QĐ-BGTVT 

ngày 07/02/2025 Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải về việc 

công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ giao thông vận tải. 

5 Đăng ký lại phương tiện 

trong trường hợp chuyển 

quyền sở hữu phương tiện 

nhưng không thay đổi cơ 

quan đăng ký phương tiện  

03 (ba) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định và tổ chức, cá 

nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính 

(nếu có). 

Trung tâm Quản lý 

Đường thủy, địa chỉ: 

314 Cô Bắc, phường 

Cô Giang, Quận 1 

70.000 đồng/giấy 

6 Đăng ký lại phương tiện 

trong trường hợp chuyển 

quyền sở hữu phương tiện 

đồng thời thay đổi cơ quan 

đăng ký phương tiện  

03 (ba) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định và tổ chức, cá 

nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính 

(nếu có). 

Trung tâm Quản lý 

Đường thủy, địa chỉ: 

314 Cô Bắc, phường 

Cô Giang, Quận 1 

70.000 đồng/giấy 

7 Đăng ký lại phương tiện 

trong trường hợp chủ 

phương tiện thay đổi trụ sở 

hoặc nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú của chủ 

phương tiện sang đơn vị 

hành chính cấp tỉnh khác  

03 (ba) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định và tổ chức, cá 

nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính 

(nếu có). 

Trung tâm Quản lý 

Đường thủy, địa chỉ: 

314 Cô Bắc, phường 

Cô Giang, Quận 1 

70.000 đồng/giấy 

8 Cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký phương tiện  

03 (ba) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

Trung tâm Quản lý 

Đường thủy, địa chỉ: 

70.000 đồng/giấy 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đủ hồ sơ theo quy 

định và tổ chức, cá 

nhân đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính 

(nếu có). 

314 Cô Bắc, phường 

Cô Giang, Quận 1 

9 Xóa đăng ký phương tiện  Trong thời hạn 01 

(một) ngày làm việc 

Tại Trung tâm Quản 

lý Đường thủy, địa 

chỉ: 314 Cô Bắc, 

phường Cô Giang, 

Quận 1 

Không - Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban hành Quy định về đăng 

ký phương tiện thủy nội địa. 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư quy định 

về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa và quy định thi, kiểm 

tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi 

giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy nội 

địa. 

- Quyết định 120/QĐ-BGTVT 

ngày 07/02/2025 Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải về việc 

công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực đường thủy nội địa 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ giao thông vận tải. 

10 Cấp, cấp lại, chuyển đổi 

giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ và người đề 

nghị xét cấp, cấp lại, 

chuyển đổi 

GCNKNCM, 

CCCM đã nộp phí, lệ 

phí theo quy định. 

Trường Cao đẳng 

GTVT, địa chỉ: số 

252 Lý Chính 

Thắng, Phường 9, 

Quận 3 

- Cấp mới, cấp lại 

chứng nhận khả 

năng chuyên môn 

thuyền trưởng, 

máy trưởng: 

50.000 đồng/giấy; 

- Cấp mới, cấp lại 

chứng chỉ chuyên 

môn: 20.000 

đồng/giấy. 

 

- Thông tư số 40/2019/TT-

BGTVT ngày 15/10/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về thi, kiểm tra, 

cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn 

thuyền viên, người lái phương 

tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 38/2023/TT-

BGTVT ngày 18/12/2023 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 40/2019/TT-

BGTVT ngày 15/10/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về thi, kiểm tra, 

cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn 

thuyền viên, người lái phương 

tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy 

định về đăng ký phương tiện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-thi-kiem-tra-cap-chuyen-doi-giay-chung-nhan-thuyen-vien-426569.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-thi-kiem-tra-cap-chuyen-doi-giay-chung-nhan-thuyen-vien-426569.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-38-2023-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-chung-chi-thuyen-vien-591273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-38-2023-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-chung-chi-thuyen-vien-591273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-thi-kiem-tra-cap-chuyen-doi-giay-chung-nhan-thuyen-vien-426569.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-thi-kiem-tra-cap-chuyen-doi-giay-chung-nhan-thuyen-vien-426569.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-60-2024-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-636438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-60-2024-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-636438.aspx
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TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thủy nội địa và quy định thi, 

kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển 

đổi giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy nội 

địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực đường thủy nội địa và 

đường sắt. 

- Quyết định 120/QĐ-BGTVT 

ngày 07/02/2025 Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải về việc 

công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ giao thông vận tải. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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